
Bậc 

lương

Hệ số 

lương

Tỷ lê %

TNVK

Thời gian 

hưởng

Bậc 

lương

Hệ số 

lương

Tỷ lê %

TNVK

Thời gian 

hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Nguyễn Văn Đạt 05/11/1982 Phòng Đào tạo ThS Chuyên viên 01.003 4/9 3,33 01/01/2019 5/9 3,66 01/01/2022

2 Mai Quốc  Tiên 19/10/1978 Phòng Đào tạo ThS
Giáo viên

trung học
15.113

5/9 3,66 01/01/2019 6/9 3,99 01/01/2022

3 Đào Thị Nhàn 03/10/1979
Phòng NCKH, SĐH và

QHQT
ThS

Chuyên viên
01.003

4/9 3,33 01/01/2019 5/9 3,66 01/01/2022

4 Tạ Thị Mỹ Hạnh 12/04/1982
Khoa SP TH&MN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 01/01/2019 4/9 3,33 01/01/2022

5 Đinh Thị Nhàn 08/10/1983
Khoa Tổng hợp

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 01/01/2019 5/9 3,66 01/01/2022

6 Nguyễn Thị Lan Hương 23/11/1982
Khoa Kỹ thuật

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

5/9 3,66 01/01/2019 6/9 3,99 01/01/2022

7 Lê Đào Việt Anh 30/09/1989
Trung tâm Thông tin -

Thư viện
CN

Thư viện viên

(hạng III)
V.10.02.06 1/9 2,34 07/01/2019 2/9 2,67 07/01/2022

8 Lý Thị Thơm 06/06/1988 Phòng TC-HC&QT CN Chuyên viên 01.003 1/9 2,34 07/01/2019 2/9 2,67 07/01/2022

9 Đặng Trần Phương Linh 03/12/1994Phòng Kế hoạch - Tài chínhCN Kế toán viên 06.031 1/9 2,34 07/01/2019 2/9 2,67 07/01/2022

10 Đinh Ngọc Thủy 20/12/1985Phòng Kế hoạch - Tài chínhCN

Kế toán viên

06.031 1/9 2,34 07/01/2019 2/9 2,67 07/01/2023

bị kéo 

dài 6 

tháng 

cảnh cáo 

và 6 

tháng 

không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ

11 Võ Thị Ngọc Dung 03/07/1990Phòng Kế hoạch - Tài chínhCN Kế toán viên 06.031 1/9 2,34 07/01/2019 2/9 2,67 07/01/2022

12 Trần Thị Quỳnh Trang 27/05/1991
Phòng Khảo thí, ĐBCL

& TTGD
CN

Chuyên viên
01.003 1/9 2,34 07/01/2019 2/9 2,67 07/01/2022

Chức vụ/ 

Chức danh

Mã ngạch/

CDNN

Hiện hưởng năm 2019 Xét hưởng năm 2022

Ghi chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Pạnh phúc

DANH SÁCH DỰ KIẾN NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2022

TT Ngày sinh Đơn vị
Trình 

 độ



13 Phạm Thị Quyên 20/08/1990
Phòng Khảo thí, ĐBCL

& TTGD
CN

Chuyên viên
01.003 1/9 2,34 07/01/2019 2/9 2,67 07/01/2022

14 Hà Thị Phương Thảo 28/08/1990
Phòng Khảo thí, ĐBCL

& TTGD
ThS

Chuyên viên
01.003 2/9 2,67 07/01/2019 3/9 3,00 07/01/2022

15 Lê Thị Hà 06/10/1985
Phòng NCKH, SĐH và

QHQT
ThS

Chuyên viên
01.003 2/9 2,67 07/01/2019 3/9 3,00 07/01/2022

16 Nguyễn Thị Thùy Dương 25/10/1986
Phòng NCKH, SĐH và

QHQT
ThS

Chuyên viên
01.003 2/9 2,67 07/01/2019 3/9 3,00 07/01/2022

17 Nguyễn Thị Vân Anh 28/11/1987 Phòng TC-HC&QT CN Chuyên viên 01.003 1/9 2,34 07/01/2019 2/9 2,67 07/01/2022

18 Trần Thuận Hòa 14/12/1987 Phòng TC-HC&QT ThS Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 07/01/2019 3/9 3,00 07/01/2022

19 Vũ Văn Thuân 26/07/1984 Phòng TC-HC&QT ThS Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 07/01/2019 3/9 3,00 07/01/2022

20 Dương Cẩm Diệp 07/11/1992 Phòng Công tác Sinh viên ThS Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 07/01/2019 3/9 3,00 07/01/2022

21 Lê Thị Huyền Trâm 01/07/1991
Trung tâm HTSV và

QHDN
ThS

Chuyên viên
01.003 2/9 2,67 07/01/2019 3/9 3,00 07/01/2022

22 Trương Thị Hoạt 05/10/1989
Trung tâm HTSV và

QHDN
CN

Chuyên viên
01.003 1/9 2,34 07/01/2019 2/9 2,67 07/01/2022

23 Hà Thị Vân Anh 19/04/1990
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 2/9 2,67 07/01/2019 3/9 3,00 07/01/2022

24 Lê Thị Hải Hà 10/10/1989 Khoa SP KHTN ThS Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 07/01/2019 3/9 3,00 07/01/2022

25 Trần Thị Thu 26/06/1993 Khoa SP KHTN ThS Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 07/01/2019 3/9 3,00 07/01/2022

26 Nguyễn Lưu Như Quỳnh 06/10/1988
Khoa Ngoại ngữ

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 2/9 2,67 07/01/2019 3/9 3,00 07/01/2022

27 Mai Thị Thủy 12/10/1991 Khoa Ngoại ngữ CN Chuyên viên 01.003 1/9 2,34 07/01/2019 2/9 2,67 07/01/2022

28 Lê Thị Diệu Hiền 03/03/1993
Khoa Kinh tế

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 2/9 2,67 07/01/2019 3/9 3,00 07/01/2022

29 Nguyễn Thị Thu Hà 08/02/1979 Bộ môn LLCT ThS Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 07/01/2019 3/9 3,00 07/01/2022

30 Đào Phan Đình Tài 10/02/1991
Bộ môn QLGD

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 2/9 2,67 07/01/2019 3/9 3,00 07/01/2022

31 Nguyễn Thị Kim Ngọc 30/04/1986 Bộ môn QLGD ThS Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 07/01/2019 3/9 3,00 07/01/2022

32 Nguyễn Hữu Nam 30/04/1986 Phòng TC-HC&QT ThS Chuyên viên 01.003 4/9 3,33 01/02/2019 5/9 3,66 01/02/2022

33 Nguyễn Thị Xuân Yến 21/01/1985
Khoa SP TH&MN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 01/02/2019 5/9 3,66 01/02/2022

34 Lê Ngọc  Sang 16/07/1980
Khoa Ngoại ngữ

TS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 3/9 3,00 01/02/2019 4/9 3,33 01/02/2022

35 Nguyễn Đức Long 19/06/1985 Phòng TC-HC&QT ThS Chuyên viên 01.003 4/9 3,33 01/03/2019 5/9 3,66 01/03/2022

36 Nguyễn Thị Thanh Lâm 10/10/1972
Khoa SP KHXH

TS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

8/9 4,65 01/03/2019 9/9 4,98 01/03/2022

37 Trần Thị Thùy Dung 01/10/1987
Khoa SP KHXH

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 4/9 3,33 01/03/2019 5/9 3,66 01/03/2022

38 Phan Hà Nữ Diễm 20/10/1977
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

7/9 4,32 01/03/2019 8/9 4,65 01/03/2022



39 Lê Thắng Lợi 31/03/1981
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

5/9 3,66 01/03/2019 6/9 3,99 01/03/2022

40 Trần Vũ Thành 20/10/1985
Khoa Tổng hợp

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 01/03/2019 5/9 3,66 01/03/2022

41 Phạm Thị Mận 20/09/1984
Khoa Tổng hợp

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 4/9

3,33
01/03/2019 5/9

3,66
01/03/2022

42 Lê Anh Tú 23/03/1983
Khoa TD-NH

TS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

5/9 3,66 01/03/2019 6/9 3,99 01/03/2022

43 Võ Thị Từ Hiếu 25/05/1985
Khoa Kinh tế

CN
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 01/03/2019 4/9 3,33 01/03/2022

44 Đặng Thị Ánh Nguyệt 12/03/1987
Bộ môn LLCT

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 01/03/2019 4/9 3,33 01/03/2022

45 Đinh Thị Huệ 28/02/1986
Bộ môn LLCT

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 01/03/2019 5/9 3,66 01/09/2022

46 Liêu Thanh Tùng 29/08/1984 Phòng Đào tạo CN Kỹ thuật viên 13.096 6/12 2,86 01/03/2020 7/12 3,06 01/03/2022

47 Trần Thị Kim Hà 21/05/1979
Khoa SP KHXH

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

6/9 3,99 02/03/2019 7/9 4,32 02/03/2022

48 Đặng Thị Tuyết Nhung 14/06/1979 Khoa Ngoại ngữ ThS Trưởng Bộ

môn

V.07.01.03 4/9 3,33 03/03/2019 5/9 3,66 03/03/2022

49 Phan Thị Kim Anh 07/12/1988
Khoa Kinh tế

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 3/9 3,00 03/03/2019 4/9 3,33 03/03/2022

50 Hồ Thị Thanh Thủy 02/09/1981
Khoa SP KHXH

TS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 12/03/2019 4/9 3,33 12/03/2022

51 Nguyễn Thị Ngọc Linh 16/09/1981
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 4/9 3,33 01/04/2019 5/9 3,66 01/04/2022

52 Bùi Nguyên Trâm Ngọc 30/11/1982
Khoa SP TH&MN

ThS
Phó Trưởng

khoa
V.07.01.03 6/9 3,99 01/04/2019

7/9
4,32 01/04/2022

53 Lê Văn Tuấn 20/07/1977Phòng Kế hoạch - Tài chínhThS

Phó Trưởng

phòng, phụ

trách phòng

01.003 6/9 3,99 01/04/2019 7/9 4,32 01/04/2022

54 Nguyễn Thị Ngọc Bích 22/12/1981
Khoa Kinh tế

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 6/9 3,99 15/04/2019 7/9 4,32 15/04/2022

55 Phạm Thị Hồng Vinh 22/11/1974
Phòng NCKH, SĐH và

QHQT
ThS

Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

7/9 4,32 01/05/2019 8/9 4,65 01/05/2022

56 Trịnh Thị Linh Thảo 21/04/1979
Bộ môn QLGD

ThS
Giáo viên

THPT
V.07.05.14 1/8 4,00 01/05/2019 2/8 4,34 01/05/2022

57 Trần Văn Doanh 09/05/1986
Trung tâm Thông tin -

Thư viện
CĐ

Thư viện viên

(hạng IV)
V.10.02.07 6/12 2,86 01/05/2020 7/12 3,06 01/05/2022

CL hệ 

số 0,06

58 Phạm Minh Tiến 18/07/1978
Phòng NCKH, SĐH và

QHQT
TS

Chuyên viên
01.003

7/9 4,32 01/05/2019 8/9 4,65 01/05/2022

59 Đỗ Bảo Đức 25/05/1980
Phòng TC-HC&QT

ThS
Giáo viên

trung học
15.113

5/9 3,66 01/06/2019 6/9 3,99 01/06/2022

60 Phạm Thị Thanh Hiên 19/03/1986 Phòng Công tác Sinh viên ThS Chuyên viên 01.003 4/9 3,33 01/06/2019 5/9 3,66 01/06/2022



61 Đặng Quang Tài 28/10/1979
Phòng NCKH, SĐH và

QHQT
ThS

Chuyên viên
01.003

4/9 3,33 01/06/2019 5/9 3,66 01/06/2022

62 Trương Thị Kim Anh 06/06/1983
Khoa SP KHXH

TS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 4/9 3,33 01/06/2019 5/9 3,66 01/06/2022

63 Vũ Thị Kim Luận 10/10/1986
Khoa SP KHXH

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 01/06/2019 5/9 3,66 01/06/2022

64 Lê Thanh Hùng 15/10/1981
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

6/9
3,99

01/06/2019 7/9
4,32

01/06/2022

65 Lê Xuân Hùng 19/11/1974
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3.33 01/06/2019 5/9 3,66 01/06/2022

66 Hoàng Công Dương 25/08/1975
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

8/9 4,65 01/06/2019 9/9 4,98 01/06/2022

67 Hồ Hải Quang 09/02/1981
Khoa TD-NH

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

5/9 3,66 01/06/2019 6/9 3,99 01/06/2022

68 Nguyễn Như  Hùng 24/02/1986 Khoa Kinh tế ThS Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 01/06/2019 3/9 3,00 01/06/2022

69 Phạm Thị Minh Nguyệt 15/05/1984
Bộ môn LLCT

TS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

5/9 3,66 01/06/2019 6/9 3,99 01/06/2022

70 Hồ Thị  Dung 19/08/1981 Bộ môn LLCT ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 5/9 3,66 01/06/2019 6/9 3,99 01/12/2022

bị kéo 

dài 3 

tháng 

khiển 

trách và 

3 tháng 

không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ

71 Phan Thị Hồng Hà 14/05/1987
Bộ môn QLGD

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 01/06/2019 5/9 3,66 01/06/2022

72 Trương Hữu Dũng 04/09/1987 Khoa SP KHTN ThS Trưởng Bộ

môn

V.07.01.03 4/9 3,33 03/06/2019 5/9 3,66 03/06/2022

73 Võ Thị Ngọc Quỳnh 08/02/1985 Phòng TC-HC&QT ThS Chuyên viên 01.003 3/9 3,00 12/06/2019 4/9 3,33 12/06/2022

74 Nguyễn Thị Túy 19/09/1980
Bộ môn LLCT

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

5/9 3,66 16/06/2019 6/9 3,99 16/06/2022

75 Lại Quang Tiến 29/03/1984 Phòng TC-HC&QT CN Chuyên viên 01.003 4/9 3,33 01/07/2019 5/9 3,66 01/07/2022

76 Phạm Duy Vinh 17/06/1988
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 3/9

3,00
01/07/2019 4/9

3,33
01/07/2022

77 Nguyễn Thị Lương 10/03/1989 Khoa SP KHTN ThS Chuyên viên 01.003 3/9 3,00 01/07/2019 4/9 3,33 01/07/2022

78 Đoàn Thị Bạch Tuyết 14/04/1977
Khoa Ngoại ngữ

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 3/9 3,00 01/07/2019 4/9 3,33 01/07/2022

79 Dương Thanh Tú 30/06/1988
Khoa Ngoại ngữ

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 3/9 3,00 01/07/2019 4/9 3,33 01/07/2022



80 Hoàng Nghĩa Quang Huy 01/08/1983
Khoa TD-NH

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 01/07/2019 5/9 3,66 01/07/2022

81 Nguyễn Hân 12/02/1975 Khoa TD-NH CN Trưởng Bộ

môn

V.07.01.03 4/9 3,33 01/07/2019 5/9 3,66 01/07/2022

82 Trần Anh Vân 05/04/1982
Khoa TD-NH

CN
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 01/07/2019 5/9 3,66 01/07/2022

83 Lương Thị Kim Thuận 1979
Khoa Thể dục - Nhạc họa

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 4/9 3,33 01/07/2019 5/9 3,66 01/07/2022

84 Đinh Thị Hoá 1990
Khoa Kinh tế

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 3/9 3,00 01/07/2019 4/9 3,33 01/07/2022

85 Đinh Thị Lực 20/06/1983
Trung tâm Thông tin -

Thư viện
CN

Thư viện viên

(hạng III)
V.10.02.06 4/9 3,33 01/08/2019 5/9 3,66 01/08/2022

86 Trần Thị Thu Hương 17/12/1967
Khoa Kỹ thuật

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

8/9
4,65

01/08/2019 9/9
4,98

01/08/2022

87 Trần Thị Bích Vân 13/10/1988
Khoa Kinh tế

CN
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 01/08/2019 4/9
3,33

01/08/2022

88 Phan Thị Thanh Hương 06/08/1983 Phòng TC-HC&QT CN Chuyên viên 01.003 3/9 3,00 01/09/2019 4/9 3,33 01/09/2022

89 Nguyễn Thị Bình An 15/02/1988
Trung tâm Thông tin -

Thư viện
CN

Thư viện viên
V.10.02.06 1/9 2,34 01/09/2019 2/9 2,67 01/09/2022

90 Phạm Hồng  Hiền 16/10/1973 Trung tâm NN-TH CĐ Cán sự 01.004 1/10 2,10 01/09/2019 2/10 2,41 01/09/2022

91 Đinh Thị Huê 03/06/1983 Khoa SP KHXH ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 5/9 3,66 01/09/2019 6/9 3,99 01/03/2023

bị kéo 

dài 3 

tháng 

khiển 

trách và 

3 tháng 

không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ

92 Mai Quỳnh Trang 19/05/1986
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 01/09/2019 5/9 3,66 01/09/2022

93 Nguyễn Kim Ngân 21/03/1986
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 01/09/2019 5/9 3,66 01/09/2022

94 Vũ Thu Hà 02/01/1983
Khoa Ngoại ngữ

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 01/09/2019 5/9 3,66 01/09/2022

95 Nguyễn Thị Thu Hoa 29/11/1979
Khoa Ngoại ngữ

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 2/9 2,67 01/09/2019 3/9 3,00 01/09/2022

96 Đỗ Thị Huyền Thanh 08/07/1983
Khoa Tổng hợp

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 01/09/2019 5/9 3,66 01/09/2022

97 Trần Quế  Chi 25/02/1988
Khoa Tổng hợp

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 2/9 2,67 01/09/2019 3/9 3,00 01/09/2022



98 Nguyễn Hữu Đạt 23/09/1985
Khoa TD-NH

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 01/09/2019 5/9 3,66 01/09/2022

99 Nguyễn Thị Vững 12/06/1986
Khoa Kinh tế

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9
3,33

01/09/2019 5/9
3,66

01/09/2022

100 Hồ Thị Luyên 21/10/1980
Bộ môn LLCT

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

5/9 3,66 01/09/2019 6/9 3,99 01/09/2022

101 Trần Thị Mai 23/04/1983
Bộ môn LLCT

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

5/9 3,66 01/09/2019 6/9 3,99 01/09/2022

102 Nguyễn Diệp Minh Thy 10/07/1982
Bộ môn LLCT

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 01/09/2019 5/9 3,66 01/09/2022

103 Cao Thị Huyền 10/10/1986
Bộ môn QLGD

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 01/09/2019 5/9 3,66 01/09/2022

104 Trần Thông  Tuệ 29/09/1980
Bộ môn QLGD

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 2/9 2,67 01/09/2019 3/9 3,00 01/09/2022

105 Hoàng Thị Quang 13/04/1987
Bộ môn QLGD

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 2/9 2,67 01/09/2019 3/9 3,00 01/09/2022

106 Nguyễn Thị Phương Thanh 20/05/1982 Phòng TC-HC&QT CN Chuyên viên 01.003 1/9 2,34 01/09/2019 2/9 2,67 01/09/2022

107 Vũ Minh Hồng 07/06/1988 Phòng TC-HC&QT CĐ Lưu trữ viên V.01.02.02 1/10 2,10 01/09/2019 2/10 2,41 01/09/2022

108 Võ Thị Lệ Hường 24/09/1991
Trung tâm NC-TĐVH

Điếc
ThS

Chuyên viên
01.003 1/9 2,34 01/09/2019 2/9 2,67 01/09/2022

109 Nguyễn Văn Phương Đông 06/11/1990
Trung tâm NC-TĐVH

Điếc
CĐ

Cán sự
01.004 1/10 2,10 01/09/2019 2/10 2,41 01/09/2022

110 Lê Minh  Nhật 04/09/1984 Phòng Công tác sinh viên ThS Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 01/09/2019 3/9 3,00 01/03/2023
nghỉ 

KHL 6T

111 Đào Mạnh Toàn 01/04/1974
Khoa SP KHXH

TS
Phó Trưởng

khoa
V.07.01.03

8/9 4,65 01/09/2019 9/9 4,98
01/09/2022

112 Nguyễn Thị  Yến 01/01/1991 Khoa SP TH&MN CN Chuyên viên 01.003 1/9 2,34 01/09/2019 2/9 2,67 01/09/2022

113 Phạm Thị Mai Hiếu 17/01/1981Phòng Kế hoạch - Tài chínhCN Kế toán viên 06.031 1/9 2,34 01/09/2019 2/9 2,67 01/09/2022

114 Lê Thị Bích Ngọc 26/10/1992 Phòng TC-HC&QT CN Chuyên viên 01.003 1/9 2,34 01/09/2019 2/9 2,67 01/09/2022

115 Nguyễn Thị Trà Giang 20/05/1990 Phòng TC-HC&QT CN Chuyên viên 01.003 1/9 2,34 01/09/2019 2/9 2,67 01/09/2022

116 Lê Ngọc Kiên 26/06/1983 Phòng TC-HC&QT CN Chuyên viên 01.003 1/9 2,34 01/09/2019 2/9 2,67 01/09/2022

117 Đặng Duy  Linh 26/10/1985 Trung tâm NN-TH CN Chuyên viên 01.003 1/9 2,34 01/09/2019 2/9 2,67 01/09/2022

118 Lê Trọng Tuyên 07/11/1982
Khoa SP KHXH

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 03/09/2019 5/9 3,66 03/09/2022

119 Nguyễn Thị Trúc Hậu 18/03/1984
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 03/09/2019 4/9 3,33 03/09/2022

120 Đỗ Thị Minh Nguyệt 05/08/1981
Khoa SP TH&MN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

6/9 3,99 03/09/2019 7/9 4,32 03/09/2022

121 Trần Trung Phiến 15/10/1976
Khoa Tổng hợp

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 03/09/2019 5/9 3,66 03/09/2022

122 Hoàng Thị Thu Hà 01/06/1981
Khoa Kinh tế

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9
3,00

03/09/2019 4/9
3,33

03/09/2022



123 Nguyễn Thị Hoài Ân 07/12/1988
Khoa Kinh tế

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9
3,00

03/09/2019 4/9
3,33

03/09/2022

124 Nguyễn Thị Ngọc  Hân 26/10/1978
Khoa SP TH&MN

TS
Giáo viên

THPT
V.07.05.14

2/8 4,34 04/09/2019 3/8 4,68 04/09/2022

125 Nguyễn Thị Thu Thủy 26/04/1988
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 05/09/2019 4/9 3,33 05/09/2022

126 Nguyễn Thị Thanh Thanh 12/06/1978
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

7/9 4,32 05/09/2019 8/9 4,65 05/09/2022

127 Nguyễn Văn Minh 09/08/1978
Khoa Kỹ thuật

ThS
Giáo viên

trung học
15.113

5/9 3,66 05/09/2019 6/9 3,99 05/09/2022

128 Nguyễn Thị Thu Vân 20/10/1975
Khoa Kỹ thuật

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

5/9 3,66 05/09/2019 6/9 3,99 05/09/2022

129 Hoàng Minh Hòa 18/06/1987
Khoa Kỹ thuật

ThS
Giáo viên

trung học
15.113

3/9 3,00 12/09/2019 4/9 3,33 12/09/2022

130 Phạm Thị Thùy Trang 01/05/1983
Khoa Kỹ thuật

ThS
Giáo viên

trung học
15.113

3/9 3,00 12/09/2019 4/9 3,33 12/09/2022

131 Nguyễn Thị Thúy An 06/04/1985 Phòng Công tác Sinh viên ThS Chuyên viên 01.003 3/9 3,00 01/10/2019 4/9 3,33 01/10/2022

132 Nguyễn Thị Mai Hương 17/09/1977
Trung tâm Thông tin -

Thư viện
ThS

Thư viện viên

(hạng III)
V.10.02.06

5/9 3,66 01/10/2019 6/9 3,99 01/10/2022

133 Đinh Thị Nhung 05/02/1987
Khoa SP KHXH

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 01/10/2019 4/9 3,33 01/10/2022

134 Bùi Thị Hồng Cẩm 26/12/1989
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 01/10/2019 4/9 3,33 01/10/2022

135 Nguyễn Thị Thúy 09/09/1984
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 01/10/2019 4/9 3,33 01/10/2022

136 Phạm Văn Dự 20/10/1989
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 01/10/2019 4/9 3,33 01/10/2022

137 Lê Thị Hiền 24/12/1988
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 01/10/2019 4/9 3,33 01/10/2022

138 Hồ Thiên Hoàng 13/12/1990 Khoa SP KHTN CN Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 01/10/2019 3/9 3,00 01/10/2022

139 Trần Văn Tuấn 10/01/1970
Khoa Ngoại ngữ

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

8/9 4,65 01/10/2019 9/9 4,98 01/10/2022

140 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc09/09/1990
Khoa Tổng hợp

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 01/10/2019 4/9 3,33 01/10/2022

141 Nguyễn Thành Hưng 25/05/1975
Khoa Tổng hợp

TS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

5/9 3,66 01/10/2019 6/9 3,99 01/10/2022

142 Trần Thị Hiếu 01/05/1985 Khoa TD-NH ThS Chuyên viên 01.003 2/9 2,67 01/10/2019 3/9 3,00 01/10/2022

143 Phan Thị Châu Ngà 02/04/1990
Khoa Kinh tế

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 01/10/2019 4/9
3,33

01/10/2022

144 Phạm Thị Thu Hiền 12/10/1986
Khoa Kinh tế

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 01/10/2019 4/9
3,33

01/10/2022



145 Vương Thúy Nga 11/12/1988
Khoa Kinh tế

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 01/10/2019 4/9
3,33

01/10/2022

146 Phạm Xuân Thanh 07/02/1977
Bộ môn QLGD

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 01/10/2019 4/9 3,33 01/10/2022

147 Nguyễn Thị Thu Trang 06/07/1979
Bộ môn QLGD

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9 3,00 01/10/2019 4/9 3,33 01/10/2022

148 Đỗ Thị Hà 02/02/1976
Phòng Khảo thí, ĐBCL

& TTGD
ThS

Chuyên viên
01.003

8/9
4,65 01/11/2019

9/9
4,98 01/11/2022

149 Đào Bảo  Ngọc 01/10/1985
Trung tâm NC-TĐVH

Điếc
ThS

Giáo viên

THCS
V.07.04.11

5/9 3,66 01/11/2019 6/9 3,99 01/11/2022

150 Lê Vân 26/09/1984
Khoa TD-NH

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

4/9 3,33 01/11/2019 5/9 3,66 01/11/2022

151 Trần Lê Tài 30/03/1987
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

3/9
3,00 01/12/2019

4/9
3.33 01/12/2022

152 Trương Phi Luân 09/03/1977
Khoa Ngoại ngữ

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

7/9 4,32 01/12/2019 8/9 4,65 01/12/2022

153 Ninh Thị Tuyết 15/01/1975 Khoa Tổng hợp ThS Chuyên viên 01.003 8/9 4,65 01/12/2019 9/9 4,98 01/12/2022

154 Phạm Thị Quế Trân 27/04/1976
Bộ môn LLCT

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

8/9 4,65 01/12/2019 9/9 4,98 01/12/2022

155 Nguyễn Phạm Trung Nhân 16/08/1974 Phòng Đào tạo ThS Chuyên viên 01.003 6/9 3,99 03/12/2019 7/9 4,32 03/12/2022

156 Ngô Thạch Tín 07/07/1982 Khoa Kỹ thuật ThS Phụ trách khoa V.07.01.03 6/9 3,99 03/12/2019 7/9 4,32 03/12/2022

157 Ngô Thạch Tín 1982
Khoa Kỹ thuật

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03 6/9 3,99 03/12/2019 7/9 4,32 03/12/2022

158 Nguyễn Thị Ái Anh 24/10/1980
Khoa SP KHTN

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

5/9 3,66 04/12/2019 6/9 3,99 04/12/2022

159 Võ Nữ Hạnh Trang 04/01/1976
Khoa Tổng hợp

ThS
Phó Trưởng

khoa
V.07.01.03

6/9 3,99 04/12/2019 7/9 4,32 04/12/2022

160 Nguyễn Thị Ái Thơ 11/05/1981
Bộ môn QLGD

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

5/9 3,66 04/12/2019 6/9 3,99 04/12/2022

161 Hồ Thị Thùy Trang 24/11/1984
Khoa Kinh tế

ThS
Giảng viên

(Hạng III)
V.07.01.03

5/9 3,66 20/12/2019 6/9 3,99 20/12/2022






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































